CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã môn học: CNTT4??
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau học phần Cơ sở dữ liệu
· [bookmark: _GoBack]Tính chất: Là một trong các học phần cơ sở. Môn học này yêu cầu phải có kiến thức về cơ sở dữ liệu.
1. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về quản lý cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị csdl & khai thác csdl:
0. Tổng quan về Mirosoft SQL Server và ngôn ngữ T-SQL
0. Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu
0. Truy xuất và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu
0. Thủ tục nội tại (Stored Procedure)
· Kỹ năng:
0. Biết các kiến thức cơ bản và việc quản lý cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL SQL Server như tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành phần chính : các bảng (TABLE), các ràng buộc toàn vẹn (CONSTRAINT) trên CSDL, các bảng ảo (VIEW),..
0.  Các kỹ năng quản lý bảng (TABLE) như thao tác (thêm/xóa/sửa) dữ liệu trên bảng, quản lý dữ liệu, tạo các câu query có chọn lọc ,có nhóm, có thống kê, tạo các index, có khả năng tạo các Stored Procedure, các trigger để làm cơ sở cho môn lập trình cơ sở dữ liệu.
0.  Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và quản lý bảo mật dữ liệu trên SQL Server 2005
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Quản lý và khai thác thông tin của một cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến môn học và tự phát triển trên hệ quản trị phiên bản cao hơn. 
1. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về Microsoft SQL Server 2005 và ngôn ngữ T-SQL
	4
	4
	
	

	
	1.1  Tổng quan về MS SQL Server 2005
	2
	2
	0
	

	
	2.2 Các khái niệm ngôn ngữ T-SQL
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 2: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
	12
	4
	8
	

	
	2.1. Tạo và thay đổi cấu trúc bảng.
	6
	2
	4
	

	
	2.2. Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
	6
	2
	4
	

	3
	Chương 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
	32
	8
	24
	1

	
	3.1. Truy vấn đơn giản.
	8
	2
	6
	

	
	3.2. Truy vấn nâng cao.
	8
	2
	6
	

	
	3.3. Bảng ảo (virtual table - VIEW)
	8
	2
	6
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	8
	2
	6
	1

	4
	Chương 4: Thủ tục nội tại (Stored Procedure) 
	34
	10
	24
	1

	
	4.1 Cấu trúc điều khiển
	11
	3
	8
	

	
	4.2. Thủ tục nội tại  (Stored Procedure)
	12
	4
	8
	

	
	Ôn tập và kiểm tra
	11
	3
	8
	

	5
	Ôn tập cuối kỳ
	6
	2
	4
	1

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER 2005 VÀ NGÔN NGỮ T-SQL                        
2. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
· Sinh viên hiểu được tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005
· Hiểu các cơ sở dữ liệu và các chức năng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005
· Sinh viên nắm vững cáctập lệnh T-SQL trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005
2. Nội dung chương: 	Thời gian: 4 giờ
2.1 TỔNG QUAN VỀ MS SQL SERVER 2005  
2.1.1. Mô hình khách/chủ (Client/Server)
2.1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vật lý 
2.1.1.2. Khái niệm về các xử lý 
2.1.2. Microsoft SQL Server là gì?
2.2.1.Lịch sử ra đời 
2.2.2. Cài đặt MS SQL Server
2.2.3. Các tiện ích trong MS SQL Server
2.2.4. Đăng ký quản trị Microsoft SQL Server 
2.2 CÁC KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ T-SQL 
2.2.1. Giới thiệu T-SQL
2.2.1.1. Biến trong T-SQL
2.2.1.2. Kiểu dữ liệu trong T-SQL
2.2.1.3. Chú thích trong T-SQL
2.2.1.4. Cấu trúc điểu khiển
2.2.2. Ngôn ngữ  định nghĩa dữ liệu (DDL)
2.2.2.1. Câu lệnh CREATE TABLE
2.2.2.2. Câu lệnh ALTER TABLE
2.2.2.3. Câu lệnh DROP TABLE
2.2.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML) và điều khiển dữ liệu (DCL)
2.2.3.1. Câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
2.2.3.2. Câu lệnh GRANT, REVOKE, DENY
2.2.4. Thực thi Câu lệnh T-SQL
2.2.4.1. Câu lệnh đơn
2.2.4.2. Batches (Lô)
2.2.4.3. Đọan Script
CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL).        
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:
1. Sinh viên hiểu được cấu trúc cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2005
1. Tạo và thay đổi được cấu trúc các bảng của một cơ sở dữ liệu
1. Nội dung chương	Thời gian: 12 giờ
2.1: Tạo và thay đổi cấu trúc bảng
2.1.1. Cơ sở dữ liệu của SQL Server
2.1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu
2.1.2. Các tập tin vật lý lưu trữ cơ sở dữ liệu
2.1.3. Tạo mới cơ sở dữ liệu 
2.1.4. Xóa cơ sở dữ liệu đã có 
2.2.	Bảng dữ liệu (Table)
2.2.1. Khái niệm về bảng
2.2.2. Các thuộc tính của bảng
2.2.3. Tạo cấu trúc bảng dữ liệu
2.2.4. Xóa bảng đã tồn tại
2.3.	Thay đổi cấu trúc bảng
2.3.1. Thêm cột
2.3..2 Hủy bỏ cột hiện có
2.3.3. Sửa đổi kiểu dữ liệu của cột
2.3.4. Đổi tên cột, tên bảng dữ liệu.
2.4: Tính toàn vẹn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
2.4.1. Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn 
2.4.2. Các loại quy tắc kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
2.4.2.1. Kiểm tra duy nhất dữ liệu
2.4.2.2. Kiểm tra tồn tại dữ liệu
2.4.2.3. Kiểm tra miền giá trị
2.4.2.4. Thêm ràng buộc mới vào trong bảng
2.4.2.5. Hủy bỏ ràng buộc đã có trong bảng
2.4.2.6. Tắt/ Bật quy tắc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu
2.4.3.  Mô hình quan hệ dữ liệu 
2.4.3.1. Khái niệm về mô hình quan hệ dữ liệu
2.4.3.2. Tạo mới mô hình quan hệ dữ liệu
2.4.3.3. Các chức năng trong mô hình quan hệ dữ liệu
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)  
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:
0. Sinh viên nắm được cấu trúc một truy vấn đơn giản
0. Thực hiện được các phép toán trên dữ liệu
0. Thực hiện các truy vấn để truy xuất dữ liệu	
1. Nội dung chương 	Thời gian: 32 giờ
2.1: Truy vấn đơn giản.  
2.1.1. Hiệu chỉnh dữ liệu:
2.1.1.1. Lệnh INSERT INTO
2.1.1.2. Lệnh DELETE FROM
2.1.1.3. Lệnh UPDATE SET
2.1.2. Câu lệnh truy vấn đơn giản
2.1.2.1. Lệnh SELECT FROM 
2.1.2.2. Mệnh đề chọn các dòng dữ liệu
2.1.2.3. Mệnh đề sắp xếp dữ liệu
2.1.3. Hàm thường dùng:
2.1.3.1. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
2.1.3.2. Hàm ngày giờ
2.1.3.3. Hàm thường dùng:
2.1.3.4. Hàm toán học
2.1.3.5. Hàm xử lý chuỗi
2.2: Truy vấn nâng cao.
2.2.1. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao:
2.2.1.1. Mệnh đề nhóm dữ liệu
2.2.1.2. Mệnh đề lọc dữ liệu sau khi đã nhóm
2.2.1.3. Mệnh đề thống kê dữ liệu
2.2.2. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao: 
2.2.2.1. Mệnh đề liên kết dữ liệu từ nhiều bảng
2.2.2.2. Mệnh đề nối dữ liệu từ hai truy vấn
2.2.2.3. Truy vấn con ( SubQuery)
2.3 : Bảng ảo (virtual table - VIEW).
2.3.1. Khái niệm về bảng ảo
2.3.2.Tạo mới bảng ảo
2.3.3. Xem và cập nhật bảng ảo
2.3.4 Hủy bỏ bảng ảo
CHƯƠNG 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE) 
1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm
0. Sinh viên nắm được các cấu trúc điều khiển sử dụng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
0. Xây dựng được các thủ tục truy xuất dữ liệu, xây dựng được các thủ tục với các tham số đầu vào đầu ra.
1. Nội dung chương 	Thời gian: 34 giờ
2.1. Cấu trúc điều khiển
2.1.1. Cấu trúc IF…ELSE
2.1.2. Cấu trúc lặp WHILE
2.2. Thủ tục nội tại  (Stored Procedure)
2.2.1. Khái niệm về thủ tục nội tại
2.2.2. Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại
2.2.2.1. Tạo mới thủ tục nội tại
2.2.2.3. Gọi thực hiện thủ tục nội tại
2.2.2.4. Hủy bỏ thủ tục nội tại
2.2.3. Thay đổi nội dung của thủ tục nội tại
2.2.3. Tham số bên trong thủ tục nội tại
2.2.3.1. Tham số đầu vào
2.2.3.2. Tham số đầu ra
2.2.4. Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại
2.2.4.1. Mã hóa nội dung thủ tục nội tại
2.2.4.2. Biên dịch thủ tục nội tại
2.2.4.3. Thủ tục lồng nhau
2.2.4.4. Sử dụng lệnh RETURN trong thủ tục
2.2.4.5. Tham số kiểu con trỏ bên trong thủ tục
2.2.4.6. Thủ tục cập nhật dữ liệu
2.2.4.7. Thủ tục hiển thị dữ liệu
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình SQL SERVER 2005, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
· Tổng quan về Mirosoft SQL Server và ngôn ngữ T-SQL
· Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu
· Truy xuất và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu
· Thủ tục nội tại (Stored Procedure)
· Kỹ năng:
· Biết các kiến thức cơ bản và việc quản lý cơ sở dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL SQL Server như tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành phần chính : các bảng (TABLE), các ràng buộc toàn vẹn (CONSTRAINT) trên CSDL, các bảng ảo (VIEW),..
·  Các kỹ năng quản lý bảng (TABLE) như thao tác (thêm/xóa/sửa) dữ liệu trên bảng, quản lý dữ liệu, tạo các câu query có chọn lọc ,có nhóm, có thống kê, tạo các index, có khả năng tạo các Stored Procedure, các trigger để làm cơ sở cho môn lập trình cơ sở dữ liệu.
·  Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và quản lý bảo mật dữ liệu trên SQL Server 2005
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
2. Phương pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ trung cấp nghề ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các nội dung trong chương trình.
+ Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của các nội dung.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng trên các nội dung trước khi bắt tay vào cài đặt.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Quản lý các dịch vụ SQL SERVER
· Tạo và quản trị CSDL.
· Thực hiện được các loại truy vấn để lấy dữ liệu.
· Xây dựng được các thủ tục với các tham số vào ra để truy xuất dữ liệu
4. Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính:
[1] Giáo trình SQL Server 2005,  TTTH  trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
Tài liệu tham khảo:
[2] SQL Server 2005 – Tác giả: Phạm Hữu Khang.
[3] Book Online trong Microsoft SQL Server.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



1

